Câu1: Xem hai loa là nguồn phát sóng âm A, B phát âm cùng phương cùng tần số và cùng pha. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 330 (m/s). Một người đứng ở vị trí M cách S2 3 (m), cách S1 3,375 (m). Tìm tần số âm bé nhất, để ở M người đó nghe được âm từ hai loa là to nhất


A. 420 (Hz).
B. 440 (Hz).
C. 460 (Hz).
D. 880 (Hz).

Câu2: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng ngang, hình sin, ngược pha A, B cùng phương và cùng tần số f (6,0 Hz đến 13 Hz). Tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Biết rằng các phần tử mặt nước ở cách A là 13 cm và cách B là 17 cm dao động với biên độ cực đại. Giá trị của tần số sóng là


A. 10 Hz.
B. 12 Hz.
C. 8,0 Hz.
D. 7,5 Hz.

Câu3: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động với các phương trình lần lượt là [image: image843.png]


 và [image: image2.wmf](
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. Bước sóng tạo ra là 4cm. Một điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn lần lượt là d1 và d2. Xác định điều kiện để M nằm trên cực tiểu? (với m là số nguyên)
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Câu5: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước với các phương trình lần lượt là [image: image7.wmf]11
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, với bước sóng [image: image9.wmf]l

 . Điểm M dao động cực đại, có hiệu đường đi đến hai nguồn là [image: image10.wmf]3
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. Giá trị [image: image11.wmf]a

 không thể bằng
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Câu6: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước có phương trình lần lượt là [image: image16.wmf]11
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. Trên đường nối hai nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực đại thì điểm M gần đường trung trực nhất cách đường trung trực một khoảng bằng


A. [image: image18.wmf]1

24

 bước sóng và M nằm về phía S1.


B. [image: image19.wmf]1

12

 bước sóng và M nằm về phía S2.


C. [image: image20.wmf]1

24

 bước sóng và M nằm về phía S2.


D. [image: image21.wmf]1

12

 bước sóng và M nằm về phía S1.

Câu7: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước có phương trình lần lượt là [image: image22.wmf]11
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. Trên đường nối hai nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực đại thì điểm M gần đường trung trực nhất (nằm về phía S1) cách đường trung trực một khoảng bằng [image: image24.wmf]1
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 bước sóng. Giá trị [image: image25.wmf]a

 có thể là
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B. [image: image27.wmf].
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C. [image: image28.wmf].
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D. [image: image29.wmf].
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Câu8: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [image: image30.wmf]1
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 và [image: image31.wmf]2
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 ([image: image32.wmf]1

u

 và [image: image33.wmf]2
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 tính bằng mm, t tính bằng s), tốc độ truyền sóng 80 cm/s. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất dao động với biên độ cực đại cách I một khoảng bao nhiêu?


A. 0,5 cm.
B. 0,2 cm.
C. 1 cm.
D. 2 cm.

Câu9: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước có phương trình lần lượt là [image: image34.wmf]11
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. Trên đường nối hai nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực đại thì điểm M gần đường trung trực nhất (nằm về phía S2) cách đường trung trực một khoảng bằng [image: image36.wmf]1
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 bước sóng. Giá trị [image: image37.wmf]a

 có thể là
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C. [image: image40.wmf].
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Câu10: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước có phương trình lần lượt là [image: image42.wmf]11
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. Trên đường nối hai nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực tiểu thì điểm M gần đường trung trực nhất (nằm về phía S2) cách đường trung trực một khoảng bằng [image: image44.wmf]1
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 bước sóng. Giá trị [image: image45.wmf]a

 là
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Câu11: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước có phương trình lần lượt là [image: image54.wmf]11
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. Trên đường nối hai nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực tiểu thì điểm M gần đường trung trực nhất cách đường trung trực một khoảng bằng


A. [image: image56.wmf]3
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 bước sóng và M nằm về phía S1.


B. [image: image57.wmf]3
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 bước sóng và M nằm về phía S2.


C. [image: image58.wmf]3
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 bước sóng và M nằm về phía S2.


D. [image: image59.wmf]3
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 bước sóng và M nằm về phía S1.

Câu12: Tại hai điểm A và B trên mặt nước [image: image60.wmf](
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 có hai nguồn sóng kết hợp. Số cực đại trên AB là 10 và cực đại M nằm gần nguồn A nhất và cực đại N nằm gần nguồn B nhất. Biết [image: image61.wmf]0,75
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. Độ lệch pha của hai nguồn có thể là
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Câu13: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2, dao động theo các phương trình lần lượt là: [image: image67.wmf]11
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. Tốc độ truyền sóng của các nguồn trên mặt nước là 1 (m/s). Hai điểm P, Q thuộc hệ vân giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là [image: image69.wmf]12
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, [image: image70.wmf]12
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. Hỏi các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu?


A. P, Q thuộc cực đại.

B. P, Q thuộc cực tiểu.


C. P cực đại, Q cực tiểu.
D. P cực tiểu, Q cực đại.

Câu14: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động theo phương vuông góc mặt nước tại hai điểm A và B [image: image71.wmf](
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 với các phương trình lần lượt là: [image: image72.wmf](
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 cm. Hai sóng lan truyền cùng bước sóng 120 cm. Điểm M là cực đại giao thoa. Chọn phương án đúng.


A. [image: image74.wmf]150
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B. [image: image76.wmf]230
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D. [image: image80.wmf]60

MAcm

=

 và [image: image81.wmf]80

MBcm

=

.

Câu15: Trên mặt nước hai nguồn sóng A và B dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình: [image: image82.wmf](

)

12

acos10

uut

p

==

. Biết tốc độ truyền sóng 20 (cm/s); biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một điểm N trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn A và B thoả mãn [image: image83.wmf]10
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. Điểm N nằm trên đường đứng yên


A. thứ 3 kể từ trung trực của AB và về phía A.


B. thứ 2 kể từ trung trực của AB và về phía A.


C. thứ 3 kể từ trung trực của AB và về phía B.


D. thứ 2 kể từ trung trực của AB và về phía B.

Câu16: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số [image: image84.wmf]32
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 Hz. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng [image: image85.wmf]1
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 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có 1 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 34 cm/s.
B. 24 cm/s.
C. 72 cm/s.
D. 48 cm/s.

Câu17: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp ngược pha A, B dao động với tần số 20 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng 20 cm và 24,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB còn có một dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 30 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 45 cm/s.
D. 60 cm/s.

Câu18: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B: [image: image87.wmf]5cos
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 mm. Dao động của phần tử vật chất tại M cách A và B lần lượt 25 cm và 20 cm có biên độ cực đại. Biết giữa M và đường trung trực còn có hai dãy cực đại khác. Tìm bước sóng.


A. 3,00 cm.
B. 0,88 cm.
C. 2,73 cm.
D. 1,76 cm.

Câu19: Trong một thí nghiệm tạo vân giao thoa trên sóng nước, người ta dùng hai nguồn dao động đồng pha có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối liền hai tâm dao động là 2 mm. Tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng.


A. 4 mm; 200 mm/s.

B. 2 mm; 100 mm/s.


C. 3 mm; 600 mm/s.

D. 2,5 mm; 125 mm/s.

Câu20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước ta quan sát được một hệ vân giao thoa. Khi dịch chuyển một trong hai nguồn một đoạn ngắn nhất 5 cm thì vị trí điểm O trên đoạn thẳng nối 2 nguồn đang có biên độ cực đại chuyển thành biên độ cực tiểu. Bước sóng là


A. 9 cm.
B. 12 cm.
C. 10 cm.
D. 3 cm.

Câu21: Trong một môi trường vật chất đàn hồi có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 3,6 cm, cùng tần số 50 Hz. Khi đó tại vùng giữa hai nguồn người ta quan sát thấy xuất hiện 5 dãy dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 6 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một phần tư các đoạn còn lại. Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó là


A. 0,36 m/s.
B. 2 m/s.
C. 2,5 m/s.
D. 0,8 m/s.

Câu22: Hai nguồn phát sóng trên mặt nước có cùng bước sóng [image: image89.wmf]l

, cùng pha, cùng biên độ, đặt cách nhau [image: image90.wmf],
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. Số vân giao thoa cực đại và cực tiểu trên AB lần lượt là


A. 6 và 5.
B. 4 và 5.
C. 5 và 4.
D. 5 và 6.

Câu23: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 46 cm dao động cùng biên độ cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Nếu chỉ xét riêng một nguồn thì sóng do nguồn ấy phát ra lan truyền trên mặt nước với khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 6 cm. Số điểm trên đoạn AB không dao động là


A. 40.
B. 27.
C. 30.
D. 36.

Câu24: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B ngược pha nhau cách nhau 10 cm. Điểm trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB đoạn gần nhất 1 cm luôn không dao động. Tính số điểm dao động cực đại và cực tiểu trên đoạn AB.


A. 10 và 11.
B. 10 và 10.
C. 10 và 9.
D. 11 và 10.

Câu 25 Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là [image: image91.wmf]cos
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 (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là


A. 11.
B. 9.
C. 10.
D. 8.

Câu26: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 5 cm tạo ra các sóng

kết hợp có bước sóng [image: image93.wmf]l

. Tính số cực đại cực tiểu trên đoạn AB trong các trường

hợp sau:

1) Hai nguồn kết hợp cùng pha và [image: image94.wmf],

23
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2) Hai nguồn kết hợp cùng pha và [image: image95.wmf],

25

l

=

 cm.

3) Hai nguồn kết hợp ngược pha và [image: image96.wmf],

16
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 cm.

4) Hai nguồn kết hợp ngược pha và [image: image97.wmf]1
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Câu27: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động theo các phương trình [image: image98.wmf]cos
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 cm. Điểm thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB đoạn gần nhất 1,5 cm luôn không dao động. Khoảng cách giữa hai điểm xa nhất có biên độ 7 cm trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng


A. 12,5 cm.
B. 18 cm.
C. 18,5 cm.
D. 19 cm.

Câu28: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt: [image: image100.wmf]cos
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 (mm); [image: image101.wmf]cos
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 (mm). Khoảng cách giữa hai nguồn điểm AB bằng 3,5 lần bước sóng. Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và với biên độ cực tiểu lần lượt là


A. 7 và 7.
B. 7 và 8.
C. 8 và 7.
D. 7 và 6.

Câu29: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt: [image: image102.wmf]cos
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 (mm); [image: image103.wmf]cos
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  (mm). Khoảng cách giữa hai nguồn điểm AB bằng 5,5 lần bước sóng. Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và với biên độ cực tiểu là


A. 12 và 11.
B. 11 và 11.
C. 11 và 10.
D. 10 và 10.

Câu30: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp cùng phương, cùng pha và tạo ra sóng với bước sóng [image: image104.wmf]l

. Khoảng cách AB bằng [image: image105.wmf],

45

l

. Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho [image: image106.wmf]E
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. Số cực đại, cực tiểu trên đoạn EF lần lượt là


A. 2 và 3.
B. 3 và 2.
C. 4 và 3.
D. 3 và 4.

Câu31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn AB cách nhau 16 cm dao động ngược pha với bước sóng lan truyền 2 cm. Hai điểm M, N trên đoạn AB sao cho [image: image107.wmf]MA2
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 cm; [image: image108.wmf],
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 cm. Số điểm dao động cực tiểu trên đoạn thẳng MN là


A. 11 điểm.
B. 8 điểm.
C. 9 điểm.
D. 10 điểm.

Câu32: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng phương, cùng pha A và B cách nhau 8 cm. Biết bước sóng lan truyền 2 cm. Gọi M và N là hai điểm trên mặt nước sao cho AMNB là hình chữ nhật có cạnh [image: image109.wmf]NB6
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 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn MN lần lượt là


A. 4 và 5.
B. 5 và 4.
C. 5 và 6.
D. 6 và 5.

Câu 33 Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [image: image110.wmf]cos

A

u240t

p

=

 và [image: image111.wmf](

)

cos

B

u240t

pp

=+
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u

 tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là


A. 19.
B. 18.
C. 20.
D. 17.

Câu 34: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B, cách nhau 10 cm dao động ngược pha, theo phương vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,5 cm. C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB tại M sao cho [image: image114.wmf]MA3
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 cm và [image: image115.wmf]MCMD4
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 cm. Số điểm dao động cực đại và cực tiểu trên CD lần lượt là


A. 3 và 2.
B. 2 và 3.
C. 4 và 3.
D. 3 và 4.

Câu 35 : Tại hai điểm A, B cách nhau 13 cm trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 0,5 cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12 cm và 5,0 cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là


A. 5.
B. 3.
C. 10.
D. 4.

Câu 36 : Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 30 cm, dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là: [image: image116.wmf]cos
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 mm. Cho tốc độ truyền sóng là 10 cm/s. Điểm C trên mặt nước sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Số điểm dao động với biên độ 8 mm trên đường trung bình song song với cạnh AB của tam giác là


A. 8.
B. 10.
C. 9.
D. 11.

Câu37 : Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. Hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 8,8 cm, dao động tạo ra sóng với bước sóng 2 cm. Vẽ một vòng tròn lớn bao cả hai nguồn sóng vào trong. Trên vòng tròn ấy có bao nhiêu điểm có biên độ dao động cực đại?


A. 20.
B. 10.
C. 9.
D. 18.

Câu38 : Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5 cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là


A. 18 điểm.
B. 28 điểm.
C. 30 điểm.
D. 14 điểm.

Câu39: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn AB cách nhau 11,3 cm dao động cùng pha có tần số 25 Hz, tốc độ truyền sóng trên nước là 50 cm/s. Số điểm có biên độ cực tiểu trên đường tròn tâm I (là trung điểm của AB) bán kính 2,5 cm là


A. 5 điểm.
B. 6 điểm.
C. 12 điểm.
D. 10 điểm.

Câu40 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn A và B cách nhau 5,4 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image118.wmf](
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 cm. Bước sóng lan truyền 2 cm. Khi đi từ A đến B, hãy các định vị trí cực đại gần A nhất, xa A nhất và cực đại lần thứ 2. Xét các trường hợp: 1) [image: image120.wmf]0

a

=

 ; 2) [image: image121.wmf]ap

=-

 ; 3) [image: image122.wmf]2

p

a

=

 .

Câu 41 : Trên mặt nước có hai nguồn A, B cách nhau 8 cm dao động cùng phương, phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng 4 cm. Nguồn B sớm pha hơn nguồn A là [image: image123.wmf]2

p

 . Điểm cực tiểu trên AO cách A gần nhất và xa nhất lần lượt là


A. 0,5 cm và 6,5 cm.

B. 0,5 cm và 2,5 cm.


C. 1,5 cm và 3,5 cm.

D. 1,5 cm và 2,5 cm.

Câu42 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn A và B đồng bộ cách nhau 4,5 cm. Bước sóng lan truyền 1,2 cm. Điểm cực tiểu trên khoảng OB cách O gần nhất và xa nhất lần lượt là


A. 0,3 cm và 2,1 cm.

B. 0,6 cm và 1,8 cm.

C. 1 cm và 2 cm.

D. 0,2 cm và 2 cm.

Câu43: Trên bề mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B ngược pha cách nhau 6 cm. Bước sóng lan truyền 1,5 cm. Điểm cực đại trên khoảng OB cách O gần nhất và xa nhất lần lượt là


A. 0,75 cm và 2,25 cm.

B. 0,375 cm và 1,5 cm.

C. 0,375 cm và 1,875 cm.
D. 0,375 cm và 2,625 cm.

Câu44 : Trên bề mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 6 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [image: image124.wmf]cos
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 cm. Bước sóng lan truyền 1,5 cm. Điểm cực đại trên khoảng OB cách O gần nhất và xa nhất lần lượt là


A. 0,75 cm và 2,25 cm.

B. 0,1875 cm và 2,4375 cm.

C. 0,5625 cm và 2,8125 cm.
D. 0,375 cm và 2,625 cm.

Câu45: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B [image: image126.wmf](
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 dao động cùng biên độ, cùng tần số 25 Hz, cùng pha, coi biên độ sóng không đổi. Biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Xét các điểm ở mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, dao động với biên độ cực đại, điểm cách B xa nhất và gần nhất lần lượt bằng


A. 39,6 m và 3,6 cm.

B. 80 cm và 1,69 cm.

C. 38,4 cm và 3,6 cm.

D. 79,2 cm và 1,69 cm.

Câu46: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B [image: image127.wmf](
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 dao động cùng biên độ, cùng tần số 25 Hz, cùng pha, coi biên độ sóng không đổi. Biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Xét các điểm ở mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, dao động với biên độ cực tiểu, điểm cách B xa nhất và gần nhất lần lượt bằng


A. 39,6 cm và 3,6 cm.

B. 80 cm và 1,69 cm.

C. 38,4 cm và 3,6 cm.

D. 79,2 cm và 1,69 cm.

Câu47: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 3 cm dao động cùng phương, ngược pha, phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng 1 cm. Tại một điểm Q nằm trên đường thẳng qua B, vuông góc với AB cách B một đoạn z. Nếu Q nằm trên vân cực đại thì z có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là


A. 4 cm và 1,25 cm.

B. 8,75 cm và 0,55 cm.


C. 8,75 cm và 1,25 cm.

D. 4 cm và 0,55 cm.

Câu48: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 3 cm dao động cùng phương, ngược pha, phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng 1 cm. Tại một điểm Q nằm trên đường thẳng qua B, vuông góc với AB cách B một đoạn z. Nếu Q nằm trên vân cực tiểu thì thì z có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là


A. 4 cm và 1,25 cm.

B. 8,75 cm và 0,55 cm.


C. 8,75 cm và 1,25 cm.

D. 4 cm và 0,55 cm.

Câu49: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5,4 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image128.wmf](
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 cm. Bước sóng lan truyền 2 cm. Tại một điểm P trên mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng qua B, vuông góc với AB cách B một đoạn z. Nếu P nằm trên vân cực tiểu thì z có giá trị nhỏ nhất là


A. 28,91 cm.
B. 2,42 cm.
C. 0,99 cm.
D. 8,97 cm.

Câu50 : Có hai nguồn dao động kết hợp A và B trên mặt nước cách nhau 13 cm có phương trình dao động lần lượt là [image: image130.wmf]cos
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 (cm). Bước sóng lan truyền trên mặt nước là 2 cm. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng By vuông góc với AB tại B và cách A một khoảng 20 cm. Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là


A. 0,54 cm.
B. 0,33 cm.
C. 3,74 cm.
D. 1,03 cm.

Câu51: Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là [image: image132.wmf]cos
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 (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng [image: image134.wmf]1
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 cm và S2 khoảng [image: image135.wmf]2
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 cm. Điểm dao động cực đại trên S2M cách S2 một đoạn lớn nhất là


A. 3,07 cm.
B. 2,33 cm.
C. 3,57 cm.
D. 6 cm.

Câu 52 Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có [image: image136.wmf],
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 cm và [image: image137.wmf]OQ8

=

 cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc PO2Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là:

Câu53: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là [image: image138.wmf]AB16

=

 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 4 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là


A. 1,42 cm.
B. 1,50 cm.
C. 2,15 cm.
D. 2,25 cm.

Câu54: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là [image: image139.wmf]AB16
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 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 3 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là


A. 24,25 cm.
B. 12,45 cm.
C. 22,82 cm.
D. 28,75 cm.
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Câu55: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: [image: image140.wmf](
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, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng [image: image142.wmf]D
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 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại? 


A. 3,3 cm.
B. 6 cm.
C. 8,9 cm.
D. 9,7 cm.

Câu56: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image143.wmf]cos
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 cm. Bước sóng lan truyền 2 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 3 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là


A. 4,47 cm.
B. 1,65 cm.
C. 2,70 cm.
D. 0,79 cm

Câu57: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image145.wmf]cos
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 cm. Bước sóng lan truyền 2 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 3 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách gần nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là


A. 6,59 cm.
B. 1,21 cm.
C. 2,70 cm.
D. 0,39 cm.

Câu58: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn giống hệt nhau A và B cách nhau 8 cm, tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng 2 cm. Điểm M trên đường tròn đường kính AB (không nằm trên trung trực của AB) thuộc mặt nước gần đường trung trực của AB nhất dao động với biên độ cực đại. M cách A một đoạn nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là


A. 4,57 cm và 6,57 cm.

B. 3,29 cm và 7,29 cm.

C. 5,13 cm và 6,13 cm.

D. 3,29 cm và 7,29 cm.

Câu59: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn giống hệt nhau A và B cách nhau 7 cm, tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng 2 cm. Điểm M trên đường tròn đường kính AB (không nằm trên trung trực của AB) thuộc mặt nước xa đường trung trực của AB nhất dao động với biên độ cực đại. M cách A một đoạn nhỏ nhất lớn nhất lần lượt là


A. 4,57 cm và 6,57 cm.

B. 0,94 cm và 6,94 cm.

C. 5,13 cm và 6,13 cm.

D. 1,77 cm và 6,77 cm.

Câu60: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image147.wmf]cos
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 cm. Bước sóng lan truyền 3 cm. Điểm M trên đường tròn đường kính AB (không nằm trên trung trực của AB) thuộc mặt nước gần đường trung trực của AB nhất dao động với biên độ cực đại. M cách A là


A. 4 cm.
B. 0,91 cm.
C. 2,39 cm.
D. 3 cm.

Câu61: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image149.wmf]cos
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 (cm). Bước sóng lan truyền 3 cm. Điểm M trên đường tròn đường kính AB (không nằm trên trung trực của AB) thuộc mặt nước gần đường trung trực của AB nhất dao động với biên độ cực tiểu. M cách A là


A. 3,78 cm.
B. 4,21 cm.
C. 2,39 cm.
D. 3 cm.

Câu62: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 8 cm, có phương trình lần lượt là: [image: image151.wmf]cos
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 cm và [image: image152.wmf]cos
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 cm. Bước sóng lan truyền 1 cm. Điểm M trên đường tròn đường kính AB thuộc mặt nước dao động với biên độ cực đại, cách A xa nhất thì M cách B là


A. 0,14 cm.
B. 0,24 cm.
C. 0,72 cm.
D. 8 cm.

Câu 63 Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng


A. 85 mm.
B. 15 mm.
C. 10 mm.
D. 89 mm.

Câu64 : Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng tần số và tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng 3 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại, cách đường trung trực của AB gần nhất một khoảng bằng bao nhiêu?


A. 27,75 mm.
B. 26,1 mm.
C. 19,76 mm.
D. 32,4 mm.

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image811.emf]Câu65: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20 cm dao động điều hòa cùng pha, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách xa đường trung trực của AB nhất một khoảng bằng bao nhiêu? 


A. 34,5 cm.
B. 26,1 cm.


C. 21,7 cm.
D. 19,7 cm.

Câu66 : Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 cm dao động cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn gần nhất một đoạn bằng bao nhiêu?


A. 18,67 mm.
B. 17,96 mm.
C. 19,97 mm.
D. 15,39 mm.

Câu67: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 cm dao động cùng biên độ, cùng pha, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất một đoạn bằng bao nhiêu?


A. 11,87 cm.
B. 19,97 cm.
C. 19,76 cm.
D. 10,9 cm.

Câu68: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 cm dao động cùng biên độ, cùng pha, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất một đoạn bằng bao nhiêu?


A. 11,87 cm.
B. 19,97 cm.
C. 19,76 cm.
D. 10,9 cm.

Câu69: Hai nguồn S1 và S2 trên mặt nước dao động theo các phương trình [image: image153.wmf](
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 cm (t đo bằng giây). Xét về một phía đường trung trực của S1S2 ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số [image: image155.wmf],

12

MSMS135

-=

 cm và vân bậc[image: image156.wmf]k2
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  (cùng loại với vân k) đi qua điểm M' có [image: image157.wmf]'',
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 cm. Tìm tốc độ truyền sóng trên mặt nước, các vân là cực đại hay cực tiểu?


A. 25cm/s, cực tiểu.

B. 180 cm/s, cực tiểu.


C. 25cm/s, cực đại.

D. 180cm/s, cực đại.

Câu70: Trên mặt nước nằm ngang duy trì hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Cho biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Xét hai gợn sóng cùng loại, gợn thứ nhất đi qua điểm M có [image: image158.wmf]MAMB5

-=

 cm, gợn thứ ba đi qua điểm N có [image: image159.wmf]NANB10

-=

 cm. Tần số dao động của hai nguồn là


A. 10 Hz.
B. 20 Hz.
C. 50 Hz.
D. 40 Hz.

[image: image812.emf]Câu71: Trên mặt nước ba nguồn sóng [image: image160.wmf]cos
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 đặt tại A, B và C sao cho tam giác ABC vuông cân tại C và [image: image162.wmf]AB12
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 cm. Biết biên độ sóng không đổi và bước sóng lan truyền 1,2 cm. Điểm M trên đoạn CO (O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động với biên độ 3a.


A. 0,81 cm.
B. 0,94 cm.


C. 1,1 cm.
D. 0,57 cm.

Câu72: Trên mặt nước ba nguồn sóng [image: image163.wmf]cos
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 đặt tại A, B và C sao cho tam giác ABC vuông cân tại C và [image: image166.wmf]AB12
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 cm. Biết biên độ sóng không đổi và bước sóng lan truyền 2 cm. Điểm M trên đoạn CO (O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động với biên độ 9a.


A. 1,1 cm.
B. 0,93 cm.
C. 1,75 cm.
D. 0,57 cm.

Câu73: Hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 24 cm là hai tâm dao động phát đồng thời 2 sóng, với phương trình dao động lần lượt là [image: image167.wmf](
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 (cm) trong đó t đo bằng giây. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng lan truyền 6 cm. Viết phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước cách A một khoảng 27 cm và cách B một khoảng 18 cm.


A. [image: image169.wmf](
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B. [image: image170.wmf](
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Câu74: Trên mặt nước hai nguồn sóng A và B dao động theo phương trình: [image: image173.wmf]sin
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 cm; [image: image174.wmf]sin
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 cm. Biết tốc độ truyền sóng 10 cm/s; biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Viết phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước cách A một khoảng 9 cm và cách B một khoảng 8 cm.
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C. [image: image177.wmf]sin.
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D. [image: image178.wmf]sin.
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Câu75: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động A và B có phương trình lần lượt: [image: image179.wmf]cos
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 mm bước sóng lan truyền 6 cm. Gọi O là trung điểm của AB, hai điểm M, N lần lượt nằm trên OA và OB cách O tương ứng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm M là [image: image181.wmf]123

 cm/s thì vận tốc dao động tại điểm N có giá trị là


A. [image: image182.wmf].

123cms

 
B. [image: image183.wmf].

123cms

-


C. [image: image184.wmf].

36cms

-


D. [image: image185.wmf].

18cms

-


Câu76: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động A và B có phương trình lần lượt: [image: image186.wmf]cos
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 mm bước sóng lan truyền 6 cm. Gọi O là trung điểm của AB, hai điểm M, N lần lượt nằm trên OA và OB cách O tương ứng 1 cm và 0,5 cm. Tại thời điểm t li độ của điểm M là 1,2 cm thì li độ tại điểm N là


A. [image: image188.wmf],.

043cm

 
B. [image: image189.wmf],.
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C. [image: image190.wmf],.
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-


D. [image: image191.wmf],.

06cm


Câu77: Trên mặt nước hai nguồn sóng A, B đều có phương trình [image: image192.wmf]cos
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 (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng là 2 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trong vùng giao thoa cách A và B lần lượt là [image: image193.wmf],
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 cm; [image: image194.wmf],

BM325

=

 cm. Chọn câu đúng.


A. Điểm M dao động với biên độ cực đại.


B. Điểm M dao động cùng pha với các nguồn.


C. Điểm M dao động với biên độ cực tiểu.


D. Điểm M dao động ngược pha với các nguồn.

Câu78: Trên mặt nước hai nguồn sóng A, B đều có phương trình [image: image195.wmf]cos
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 (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng là 2 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trong vùng giao thoa cách A và B lần lượt là [image: image196.wmf],
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 cm; [image: image197.wmf],
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 cm. Chọn câu đúng.


A. Có những thời điểm mà M và B cùng qua vị trí cân bằng của chúng.


B. Điểm M dao động cùng pha với các nguồn.


C. Khi tốc độ dao động của M cực tiểu thì tốc độ dao động của A cực đại.


D. Điểm M dao động ngược pha với các nguồn.

Câu79: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp (nguồn B sớm hơn nguồn A là [image: image198.wmf]p

), biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm, bước sóng là 6 cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Điểm M cách A là 21 cm, cách là B là 20 cm sẽ dao động với biên độ bằng


A. [image: image199.wmf].

25cm

 
B. 6 cm.
C. [image: image200.wmf].

23cm


D. [image: image201.wmf].

27cm


Câu80: Hai nguồn sóng trên mặt nước giống hệt nhau A và B cách nhau 8 cm, biên độ dao động của chúng 4 cm. Khi đó trên mặt nước tại vùng giữa A và B người ta quan sát thấy 5 gợn lồi và những gợn này cắt đoạn AB thành 6 đoạn mà hai đoạn đầu chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại. Tính biên độ dao động tại M trên mặt nước cách A và B lần lượt 8 cm và 8,8 cm.

[image: image813.emf]
A. 4 cm.
B. [image: image202.wmf].

43cm

 
C. [image: image203.wmf].

23cm


D. [image: image204.wmf].

42cm


Câu81: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp lệch pha nhau [image: image205.wmf]3

p

, biên độ lần lượt là 4 cm và 3 cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biên độ dao động tại trung điểm I của AB là


A. [image: image206.wmf].

37cm

 
B. 6 cm.
C. [image: image207.wmf].

23cm

 
D. 5 cm.

Câu82: Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 4 cm, dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là: [image: image208.wmf],cos
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 cm. Cho tốc độ truyền sóng là 40 cm/s.

1) Tính số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên AB.

2) Tính số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên đường tròn tâm là trung điểm của AB và bán kính 3 cm.

[image: image814.emf]3) Tính số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên đường tròn tâm là trung điểm của AB và bán kính 1,5 cm.

Câu83: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp O1, O2 cách nhau 4 cm dao động với phương trình: [image: image210.wmf]cos
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 cm với bước sóng 2 cm. Gọi P, Q là hai điểm trên mặt nước sao cho tứ giác O1O2PQ là hình thang cân có diện tích là [image: image212.wmf]2

12cm

 và [image: image213.wmf]PQ2

=

 cm là một đáy của hình thang. Số điểm dao động với biên độ [image: image214.wmf]213

 cm trên O1P là


A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu84: Hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 24 cm là hai tâm dao động phát đồng thời 2 sóng, với phương trình dao động lần lượt là [image: image215.wmf](
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 (cm) trong đó t đo bằng giây (coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi). Sóng tạo ra là sóng ngang, lan truyền trong môi trường với tốc độ 1,2 m/s. Số điểm dao động với biên độ [image: image216.wmf]72

 cm trên đoạn nối A và B là

[image: image815.emf]
A. 8.
B. 16.
C. 10.
D. 6.

Câu85: Cho hai nguồn sóng dao động giống hệt nhau, với biên độ 2 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn là 60 cm, bước sóng là 20 cm. Coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 3 cm trên đường tròn bao quanh hai nguồn là


A. 12.
B. 6.
C. 20.
D. 24.

Câu 86  Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 cách nhau 7,6 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình [image: image217.wmf]cos
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 và [image: image218.wmf]cos
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 (u1 và u2 tính bằng mm, t tính bằng s). Biết bước sóng là 4 cm, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M thuộc đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ 10 cm. Hỏi M và cách trung điểm O của đoạn S1S2 một đoạn nhỏ nhất là bao nhiêu? Cách B một đoạn nhỏ nhất bao nhiêu?

Câu87: Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2 cm. Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1 cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5 cm. Giá trị OM nhỏ nhất là


A. 0,25 cm.
B. 1,5 cm.
C. 0,125 cm.
D. 0,1875 cm.

[image: image219.wmf]

nophoto3_48x48.


Câu88: Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động ngược pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2 cm. Điểm M trên AB dao động với biên độ [image: image220.wmf]3

 cm. Biết bước sóng lan truyền là 3 cm. Giá trị OM nhỏ nhất là


A. 0,25 cm.
B. 1,5 cm
C. 0,125 cm
D. 0,5 cm.

Câu89: Tại điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha cùng biên độ, bước sóng [image: image221.wmf]l

 . Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biết khoảng cách [image: image222.wmf]AB8
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. Hỏi trên khoảng AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các nguồn? 


A. 7
B. 8
C. 6
D. 17

Câu90: Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình [image: image223.wmf](
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, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm O của đoạn AB là


A. 5 điểm
B. 9 điểm
C. 11 điểm
D. 4 điểm

Câu91: Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, dao động theo phương trình [image: image225.wmf]ucos100t
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 cm. Hai nguồn sóng cách nhau 0,9m tốc độ truyền sóng 10 m/s. Trên đường nối có số điểm nhiều nhất dao động với biên độ 2cm và cùng pha với nhau là


A. 4 điểm
B. 9 điểm
C. 3 điểm
D. 5 điểm

Câu92: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha cùng biên độ, bước sóng [image: image226.wmf]l

.  Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biết khoảng cách [image: image227.wmf]AB2,5
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. Trên khoảng AB có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với các nguồn? 


A. Có 5 điểm dao động với biên độ cực đại trong đó có 2 điểm dao động cùng pha với 


các nguồn


B. Có 5 điểm dao động với biên độ cực đại trong đó có 3 điểm dao động cùng pha với


với các nguồn. 

C. Có 5 điểm dao động với biên độ cực đại và cả 5 điểm đó đều dao động cùng pha

 với các nguồn

D. Có 5 điểm dao động với biên độ cực đại và không có điểm nào động cùng pha với

 các nguồn.

Câu93: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động cùng pha cách nhau 14 cm, các sóng kết hợp có bước sóng [image: image228.wmf]2cm

l=

. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với nguồn A. Khoảng cách AM nhỏ nhất là 


A. 1,5 cm
B. 3 cm
C. 2 cm
D. 1 cm

Câu94: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động pha cách nhau 14 cm, các sóng kết hợp có bước sóng [image: image229.wmf]2cm
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. Gọi M là điểm ở mặc chất lỏng gần A nhất sao  cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM nhỏ nhất là


A. 1,5 cm
B. 3 cm
C. 2 cm
D. 1 cm.

Câu95: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động cùng biên độ a, cùng tần số, cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Hai điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB cách nhau 3 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn AB = 20 cm. O là trung điểm của  AB. Trên đoạn OB có số điểm dao dộng với biên độ 1,8a cùng pha với dao động tại O là


A. 4
B. 6
C. 7
D. 3

Câu96: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp phát ra hai dao động [image: image230.wmf](

)

1

uacostcm

=w

 và [image: image231.wmf](

)

1

uacostcm

2

p

æö

=w-

ç÷

èø

. Khoảng cách giữa hai nguồn là [image: image232.wmf]12
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. Hỏi trên đoạn [image: image233.wmf]12
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 có mấy điểm cực dao động cùng pha với [image: image234.wmf]1

u
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A. 3 điểm
B.  4 điểm
C. 5 điểm
D. 2 điểm

Câu97: Hai nguồn kết hợp [image: image235.wmf]1

S

 và [image: image236.wmf]2
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cách nhau một khoảng là 50 mm đều dao động theo phương trình: [image: image237.wmf](
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 trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,8 (m/s) và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của [image: image238.wmf]12
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 cách nguồn [image: image239.wmf]1
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 là bao nhiêu?


A. 32 mm
B. 28 mm
C. 34 mm
D. 25 mm

Câu98 Hai nguồn kết hợp [image: image240.wmf]1

S

 và [image: image241.wmf]2
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cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình: [image: image242.wmf](
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 (t đo bằng giây)trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4 (m/s) và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của [image: image243.wmf]12
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 cách nguồn [image: image244.wmf]1

S

 là bao nhiêu?


A. 8 cm
B. 5,5 cm
C. 4 cm
D. 6 cm

Câu99: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động cùng phương thẳng đứng cùng pha tạo ra sóng trên mặt nước có bước song 2 cm. Điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB gần A nhất dao động vuông pha với A cách A là


A. 9 cm
B. 8,5 cm
C. 10 cm
D. 7,5 cm

Câu100: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng 12 (cm) đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 5 cm, Điểm trên mặt nước thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB dao động cùng pha với hai nguồn cách đường thẳng AB một khoảng nhỏ nhất là


A. 2 cm
B. 2,8 cm
C. 2,4 cm
D. 3 cm

Câu101: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng 12 (cm) đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,8 cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 9 (cm). Số điểm dao động vông pha với nguồn trên đoạn CO là


A. 4
B. 10
C. 3
D. 4

Câu102: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng 12 (cm) đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. Gọi C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và đều cách trung điểm O của AB một khoảng 8 (cm). Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên CD là


A. 6
B. 5
C. 4
D. 10

Câu103: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 23 cm dao động cùng pha, bước sóng 2 cm. Hai điểm C, D trên đường trung trực của AB thuộc mặt nước nằm hai bên AB cách A lần lượt 10 cm và 16 cm. Số điểm trên đoạn thẳng CD dao động cùng pha với hai nguồn là 


A. 6 điểm
B. 8 điểm
C. 7 điểm
D. 9 điểm

Câu 104 : Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [image: image245.wmf]AB
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 (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử tại M dao động cùng pha với phần tử chất lòng tại O. Khoảng cách MO là


A. 10 cm
B. [image: image246.wmf]210cm

 
C. [image: image247.wmf]22cm


D. 2 cm

Câu105: Trên mặt một chất lỏng, có hai nguồn sóng kết hợp đồng bộ A, B cách nhau 24 cm, dao động theo thẳng đứng. Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB đến các điểm nằm trên đường trung trực của AB dao động ngược pha với O bằng 9 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là


A. 8
B. 7
C. 9
D. 10

Câu106: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 40 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trin là [image: image248.wmf]AB
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 (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm C ở chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử tại M dao động cùng pha với phần tử chất lòng tại O. Khoảng cách OC là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu107: Tại điểm A và B trên mặt nước (AB = 20 cm) có 2 nguồn sóng kết hợp, có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Số cực đại trên AB là 10 và cực đại M nằm gần nguồn A nhất và cực đại N nằm gần nguồn B nhất. Biết MA = 1,5 cm và NB = 0,5 cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực của AB là


A. 5 cm
B. 7 cm
C. 1 cm
D. 6 cm

Câu1: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Để người đó nghe được âm to nhất thì tại M là cực đại. Vì hai nguồn kết hợp cùng pha nên điều kiện cực đại là [image: image249.wmf]12
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Câu2: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Vì hai nguồn kết hợp ngược pha nên điều kiện cực đại là

[image: image251.wmf](
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Câu3: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Đây là trường hợp hai nguồn kết hợp bất kì nên để tìm điều kiện cực đại cực tiểu ta căn cứ vào độ lệch pha của hai sóng kết hợp gửi đến M.
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Tại M cực tiểu nên [image: image254.wmf](
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Chú ý: Nếu cho biết điểm M thuộc cực đại thì [image: image256.wmf].2
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, thuộc cực tiểu thì [image: image257.wmf](
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. Từ đó ta tìm được [image: image258.wmf](
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Câu4: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image260.wmf](
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Điều kiện cực tiểu: [image: image261.wmf](
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Câu5: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image262.wmf](
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Điều kiện cực tiểu: [image: image263.wmf]1
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Câu6: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image264.wmf](
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Để tìm cực đại gần đường trung trực nhất cho [image: image265.wmf]00
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 cực đại này lệch về phía S1.

Câu7: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
* Điểm M cách đường trung trực của S1S2 là [image: image266.wmf]6
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 và M nằm về phía S1 nên [image: image267.wmf]6
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* Độ lệch pha hai sóng kết hợp tại M: 

[image: image268.wmf](
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* Để tìm cực đại gần đường trung trực nhất cho [image: image269.wmf]2
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Chú ý: Sau khi nhuần nhuyễn, chúng ta có thể rút ra quy trình giải nhanh: 

Từ [image: image270.wmf](
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Từ đây ta hiểu rõ tại sao cực đại giữa dịch về phía nguồn trễ pha hơn.
Câu8
Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Bước sóng: [image: image274.wmf](
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[image: image275.wmf](
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 Điểm M nằm về phía B và cách đường trung trực là 1 cm

Câu9: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image276.wmf](
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Câu10: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Theo bài ra, [image: image277.wmf]12
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.  Để tìm cực tiểu nằm gần đường trung trực nhất ta cho [image: image279.wmf]3
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Câu11: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Cách 1: [image: image281.wmf](

)

(

)

2112

22

.2

4

ddx

ppp

jaa

ll

D=-+-=-+


Cực tiểu gần đường trung trực nhất ứng với [image: image282.wmf]jp
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 hay [image: image283.wmf]3
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 M nằm về phía S1.

Bình luận: Nếu chọn [image: image284.wmf]jp
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 thì [image: image285.wmf]53
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. Vậy để tìm cực tiểu nằm gần đường trung trực nhất khi nào lấy [image: image286.wmf]p
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Nếu [image: image288.wmf](
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 ([image: image289.wmf](
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 có giá trị gần [image: image290.wmf]p
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 hơn) thì chọn[image: image291.wmf]jp
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 (Đây là cực tiểu nằm gần đường trung trực nhất).

Nếu [image: image292.wmf](
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 ([image: image293.wmf](
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  có giá trị gần [image: image294.wmf]p
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 hơn) thì chọn[image: image295.wmf]jp

D=+

 (Đây là cực tiểu nằm gần đường trung trực nhất).
[image: image817.emf]Cách 2: Khi hai nguồn đồng bộ, đường trung trực là cực đại giữa và hai cực tiểu gần nhất cách đường trung trực [image: image296.wmf]4

l

. Khi hai nguồn lệch pha nhau thì cực đại giữa (cùng với toàn bộ hệ vân) dịch về phía nguồn trễ pha hơn (nguồn B) một đoạn [image: image297.wmf]12
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Trong bài toán này, nguồn 2 trễ pha hơn nguồn 1 là [image: image298.wmf]4

p

 nên cực đại giữa (cùng với cả hệ vân) dịch về phía nguồn 2 một đoạn [image: image299.wmf]0.
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. Do đó, M dịch về phía I một đoạn [image: image300.wmf]16
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, mà lúc đầu nó cách I là [image: image301.wmf]4
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 nên bây giờ cách I một đoạn [image: image302.wmf]3
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Chú ý: Vị trí cực đại giữa: [image: image303.wmf](
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. Nếu toàn bộ hệ vân dịch chuyển về phía A một đoạn b thì [image: image304.wmf].
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, còn dịch về phía B một đoạn b thì [image: image305.wmf].
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Câu12: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Vì khoảng cách hai cực đại liên tiếp đo dọc theo AB là [image: image306.wmf]2

l

 nên:

[image: image307.wmf](
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Vị trí cực đại giữa: [image: image308.wmf](
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[image: image309.wmf](
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Nếu hai nguồn kết hợp cùng pha thì cực đại gần A nhất cách A là [image: image310.wmf]1

2

cm

l
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 và cực đại gần B nhất cách B là [image: image311.wmf]1

2
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l
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. Nhưng lúc này cực đại gần A nhất cách A là 0,75 cm, cực đại gần B nhất cách B là 0,25 cm. Điều này có nghĩa là hệ vân đã dịch về phía A một đoạn 0,25 cm [image: image312.wmf](
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 hoặc dịch về phía B một đoạn 0,75 cm [image: image313.wmf](
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. Do đó, [image: image314.wmf](
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Câu13: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image316.wmf](
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[image: image317.wmf](
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Câu14: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Theo tính chất của tam giác [image: image318.wmf]ABMAMB

<+

 nên loại phương án D.
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Thử các phương án thì chỉ thấy phương án D thỏa mãn:

[image: image320.wmf](
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[image: image818.emf]Điểm M nằm trên cực đại giữa

Chú ý: Để xác định vị trí các cực đại cực tiểu ta đối chiếu vị trí của nó so với cực đại giữa.

Thứ tự các cực đại:  [image: image321.wmf]0.2,1.2,2.2,3.2,...

jpppp

D=±±±

 lần lượt là cực đại giữa, cực đại bậc 1, cực đại bậc 2, cực đại bậc 3,…

Thứ tự các cực tiểu: [image: image322.wmf],3,5,...

jppp

D=±±±

lần lượt là cực tiểu thứ 1, cực tiểu thứ 2, cực tiểu thứ 3,…

Câu15: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Vì [image: image323.wmf]100

ANBNcm
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 nên điểm N nằm về phía B.

Bước sóng [image: image324.wmf](
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[image: image325.wmf](
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 cực tiểu thứ 3 kể từ cực đại giữa (đường trung trực[image: image326.wmf]º

 trùng với cực đại giữa)

Câu16: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Vì [image: image327.wmf]12

dd

>

 nên M nằm về phía B.

[image: image819.emf]Hai nguồn kết hợp cùng pha, đường trung trực là cực đại giữa ứng với hiệu đường đi [image: image328.wmf]12
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, cực đại thứ nhất [image: image329.wmf]12
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, cực đại thứ hai [image: image330.wmf]12
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 chính là cực đại qua M nên: [image: image331.wmf]2823,52.
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[image: image332.wmf](
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Câu17
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
Vì [image: image333.wmf]12

dd

<

 nên M nằm về phía A. Hai nguồn kết hợp ngược pha, đường trung trực là cực tiểu ứng với hiệu đường đi [image: image334.wmf]12
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, cực đại thứ nhất [image: image335.wmf]12

0,5

dd

l

-=-

, cực đại thứ hai [image: image336.wmf]12
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 chính là cực đại qua M nên: [image: image337.wmf](
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[image: image338.wmf](
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Câu18: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
[image: image339.wmf](
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Vì nguồn A trễ pha hơn nên cực đại giữa lệch về phía A. Vì vậy các cực đại trên OB (O là trung điểm của AB, không có [image: image340.wmf].
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p

): [image: image341.wmf]{
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Đường trung trực không phải là cực đại nên cực đại qua M ứng với [image: image342.wmf].
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[image: image343.wmf](
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Câu19: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Khoảng cách hai cực tiểu liên tiếp là nửa bước sóng

[image: image344.wmf](
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Chú ý: Khi hiệu đường đi thay đổi nửa bước sóng (tương ứng độ lệch pha thay đổi một góc [image: image345.wmf]p

) thì một điểm từ cực đại chuyển sang cực tiểu và ngược lại.

Câu20: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
Khi dịch chuyển một trong hai nguồn một đoạn ngắn nhất 5 cm thì hiệu đường đi tại O thay đổi cũng 5 cm và O chuyển từ cực đại sang cực tiểu nên [image: image346.wmf]5
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l
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 hay [image: image347.wmf](
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[image: image820.emf]Chú ý: Nếu trong khoảng giữa A và B có n dãy cực đại thì nó sẽ cắt AB thành [image: image348.wmf]n1
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, trong đó 

có [image: image349.wmf]n1
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 đoạn ở giữa bằng nhau và đều bằng [image: image350.wmf]2

l

. Gọi x, y là chiều dài hai đoạn gần 2 nguồn. Ta có: [image: image351.wmf](
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Câu21: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image352.wmf](
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[image: image353.wmf](
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Câu22: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image354.wmf]:,,,...,
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Câu23: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Khi chỉ có một nguồn, giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp có 2 bước sóng nên [image: image355.wmf]26

l
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 cm hay [image: image356.wmf].
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[image: image357.wmf],.
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Câu24: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
Hai nguồn kết hợp ngược pha, trung điểm của AB là một cực tiểu, khoảng cách từ cực tiểu này đến cực tiểu gần nhất là [image: image358.wmf]2

l

 , hay [image: image359.wmf].
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[image: image360.wmf]:,,,...,
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Câu 25 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
Cách 1: Bước sóng: [image: image361.wmf](
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[image: image362.wmf].
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Cách 2: Số cực đại: [image: image363.wmf],,,,...,
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Cách 3: Hai nguồn kết hợp ngược pha điều kiện [image: image364.wmf](
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Điểm M là cực đại thuộc S1S2 thì [image: image365.wmf](
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Câu26: 
Hướng dẫn: 

1) [image: image367.wmf].
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2) [image: image368.wmf].
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3) [image: image369.wmf].
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4) [image: image370.wmf].
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Câu27: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
Hai nguồn kết hợp cùng pha, trung điểm của AB là một cực đại, khoảng cách từ cực đại này đến cực tiểu gần nhất là [image: image371.wmf]4

l

 , hay [image: image372.wmf],

15

4

l
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 cm [image: image373.wmf]6

l
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 cm.

Các điểm trên AB có biên 7 cm chính là các cực đại.

Số cực đại: [image: image374.wmf],,,...,
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Từ cực đại ứng với [image: image375.wmf]k3

=-

 đến cực đại ứng với [image: image376.wmf]k3
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 có 6 khoảng [image: image377.wmf]2

l

 nên khoảng cách giữa hai cực đại đó là [image: image378.wmf]618
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 cm

Câu28: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Cách 1: [image: image379.wmf](
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[image: image381.wmf],,,...
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Cách 2: Tính độ lệch pha [image: image382.wmf](

)

(

)

1221

2

dd

p

jaa

l

D=-+-

 tại hai đầu giới hạn A và B:
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Nếu [image: image384.wmf]AB
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 thì ta có điều kiện giới hạn [image: image385.wmf]AB
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Thay số vào ta được: [image: image387.wmf](
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[image: image388.wmf],,,...,
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Bàn luận: Từ cách 2 chúng ta rút ra quy trình giải nhanh như sau:

[image: image389.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

:

:,

Sè cùc ®¹i

Sè cùc tiÓu

1A2A21

A

A

AB

AB

1B2B21

B

B

dd

k

kkk

22

km05k

dd

k

22

aa

j

plp

aa

j

plp

--

ì

D

==+

ï

<<

ì

ï

íí

<-<

--

D

î

ï

==+

ï

î

 

Câu29: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
Cách 1: [image: image390.wmf](
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[image: image391.wmf]:,,,...,
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Cách 2: 

[image: image392.wmf](
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[image: image393.wmf],,;...;
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 Số cực đại 11.
Chú ý: Quy trình giải nhanh có thể mở rộng cho bài toán tìm số cực đại cực tiểu nằm giữa hai điểm M, N nằm cùng phía so với AB:
[image: image394.wmf](
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Câu30: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
Cách 1: [image: image395.wmf](
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Cách 2: 

[image: image397.wmf](
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Câu31: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1: [image: image398.wmf](
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Cách 2: [image: image400.wmf](
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Để tìm số cực tiểu ta thay vào điều kiện giới hạn [image: image401.wmf](
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Chú ý: Nếu điểm M và N nằm ngoài và cùng 1 phía với AB thì ta dùng công thức hình học để xác định MA, MB, NA, NB trước sau đó áp dụng quy trình giải nhanh.

Câu32: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
Cách 1: [image: image403.wmf](
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[image: image822.emf][image: image404.wmf](
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Cách 2: Cực đại thuộc CD thì: [image: image406.wmf]12
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[image: image407.wmf],,
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 Số cực đại trên CD là 5.
Câu 33 
[image: image823.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Cách 1: [image: image408.wmf](
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[image: image409.wmf](
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Số cực đại: [image: image410.wmf],,,...,
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Cách 2:

Hai nguồn kết hợp ngược pha [image: image411.wmf](
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Cực đại thuộc BM thì: [image: image412.wmf](
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Câu 34: 

[image: image824.png]


Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Cách 1: [image: image415.wmf](
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Vì C và D nằm về hai phía đối với AB nên ta tính số điểm trên từng đoạn CM và MD rồi cộng lại. Ta tính số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn CM. 
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Số cực đại trên đoạn CM: [image: image417.wmf],,;
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Số cực tiểu trên đoạn CM: [image: image418.wmf],,,;
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 (trong đó M là một điểm).

Do đó, tổng số cực đại và cực tiểu trên CD lần lượt là [image: image419.wmf]2.24
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 và [image: image420.wmf]2.213
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Cách 2:[image: image421.wmf](
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[image: image825.emf]Số cực đại trên đoạn CM:
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Số cực tiểu trên đoạn CM:
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Do đó, tổng số cực đại và cực tiểu trên CD lần lượt là [image: image426.wmf]2.24

=

 và [image: image427.wmf]2.213

-=


Câu 35 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Vì [image: image428.wmf]222

MAMBAB
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 nên [image: image429.wmf]AMB

D

 vuông tại M, áp dụng các hệ thức trong tam giác vuông: [image: image430.wmf].
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 tính được [image: image432.wmf],
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 cm và [image: image433.wmf],
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Ta tính số cực đại trên MI.
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Số cực đại trên đoạn IM: [image: image435.wmf],,...,
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(Mỗi đường cực đại cắt MN tại hai điểm, một điểm trên IM và một điểm trên IN).

Câu 36 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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[image: image437.wmf](
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Cực đại: [image: image438.wmf],,,,;...;
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[image: image439.wmf]Þ

 Số cực đại là 9.
Câu37 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Với trường hợp hai nguồn kết hợp cùng pha, số cực đại trên AB tính theo:

[image: image440.wmf],,,...,

co 9 cùc ®¹i

ABAB

k44k44k44

ll

-<<Þ-<<Þ=-

14243

 

Trên đường bao quanh hai nguồn sẽ có [image: image441.wmf]2.918
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 cực đại

Câu38 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Hai nguồn kết hợp ngược pha thì I là cực tiểu và M là cực đại liền kề nên [image: image442.wmf],
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Số cực đại trên AB tính theo:
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Trên đường bao quanh hai nguồn sẽ có [image: image445.wmf]2.1428
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 cực đại

Câu39: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Bước sóng: [image: image446.wmf](
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Hai nguồn kết hợp cùng pha nên số cực tiểu trên EF tính theo công thức:

[image: image447.wmf],,,,

,,

EAEBFAFB315815815315

m05m05

22

ll

----

£-£Þ£-£


[image: image448.wmf],,,,...,
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. Có 6 giá trị nguyên của m trên đoạn EF, nghĩa là trên đoạn EF có 6 vân cực tiểu đi qua.

[image: image826.emf]Từ hình vẽ, vân cực tiểu thứ 1 và thứ 2 mỗi vân cắt đường tròn tại 2 điểm. Riêng hai vân cực tiểu thứ 3 tiếp xúc với đường tròn. Vì vậy tính trên chu vi của đường tròn chỉ có 10 điểm cực tiểu.

Câu40 : Hướng dẫn: 
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2) [image: image450.wmf](
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3) [image: image451.wmf],,;;;;
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Câu 41 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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[image: image827.emf][image: image454.wmf](
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Chú ý: Gọi x là khoảng cách từ cực đại cực tiểu trên OB đến trung điểm O ([image: image455.wmf]2
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♣ Hai nguồn kết hợp cùng pha (O là cực đại):
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image457.wmf]0,5
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image459.wmf]0,25
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♣ Hai nguồn kết hợp ngược pha (O là cực tiểu):
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image461.wmf]0,25
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn[image: image463.wmf]0,5
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♣ Hai nguồn kết hợp bất kì (cực đại giữa dịch về phía nguồn trễ pha hơn một đoạn [image: image464.wmf]x
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Cực đại [image: image467.wmf]min
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image468.wmf]min
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Câu42 : 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Hai nguồn kết hợp cùng pha (O là cực đại), cực tiểu thuộc OB:
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Với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn
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[image: image473.wmf](
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Câu43:
.

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
Hai nguồn kết hợp ngược pha (O là cực tiểu), cực đại thuộc OB:
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Với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image475.wmf]min
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Câu44 : 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
Hai nguồn kết hợp bất kì (cực đại giữa dịch về phía nguồn A trễ pha hơn):

Cực đại thuộc OB:

[image: image477.wmf](
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Với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image478.wmf]min

,

,

,,.,

OBx

305625

n325n3

050515

l

-

-

<==Þ=


[image: image479.wmf](

)

maxmin

,

.,,

15

xnx30562528125cm

22

l

Þ=+=+=


Câu45: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
Bước sóng [image: image480.wmf],
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 cm. Với hai n guồn kết hợp cùng pha:

* Cực đại xa B nhất (gần O nhất) ứng với [image: image481.wmf]min
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* Cực đại gần B nhất (xa O nhất) ứng với [image: image484.wmf]max
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Câu46: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
Bước sóng [image: image488.wmf],.
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 Với hai nguồn kết hợp cùng pha:

* Cực tiểu xa B nhất (gần O nhất) ứng với [image: image489.wmf]min
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* Cực tiểu gần B nhất (xa O nhất) ứng với [image: image492.wmf]max
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Câu47: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1: Với hai nguồn kết hợp ngược pha:

* Cực đại xa B nhất (gần O nhất) ứng với [image: image496.wmf]min
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* Cực đại gần B nhất (xa O nhất) ứng với [image: image499.wmf]max
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image501.wmf]min
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Cách 2: Độ lệch pha của hai sóng kết hợp:
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Cực đại thuộc By thỏa mãn: [image: image505.wmf].:
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+ Cực đại gần B nhất thì [image: image506.wmf]6
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+ Cực đại xa B nhất thì [image: image508.wmf]2
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Câu48: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1: Với hai nguồn kết hợp ngược pha:

* Cực tiểu xa B nhất (gần O nhất) ứng với [image: image511.wmf]min
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 nên: [image: image512.wmf]22

zABz

l

+-=


[image: image513.wmf](

)

22

z3z1z4cm

Þ+-=Þ=


* Cực tiểu gần B nhất (xa O nhất) ứng với [image: image514.wmf]max
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Cách 2: Độ lệch pha của hai sóng kết hợp:
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Cực đại thuộc By thỏa mãn: [image: image520.wmf](
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+ Cực đại gần B nhất thì [image: image521.wmf]5
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+ Cực đại xa B nhất thì [image: image524.wmf]3
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Câu49: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
Cách 1: Điều kiện cực tiểu

[image: image527.wmf](
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Điều kiện thuộc khoảng OB: [image: image528.wmf]{
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P nằm gần B nhất (xa O nhất):
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Cách 2: Độ lệch pha của hai sóng kết hợp: 
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[image: image531.wmf](

)

(

)

:,

:,,

T¹i 

T¹i B

B

2

05

22

2

54049

22

pp

jpp

pp

jpp

¥

ì

æö

¥D=-+¥-¥=-

ç÷

ï

ïèø

í

æö

ï

D=-+-=

ç÷

ï

èø

î


Cực tiểu thuộc By thỏa mãn: [image: image532.wmf](
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Câu50 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Độ lệch pha của hai sóng kết hợp:  [image: image535.wmf](
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[image: image831.emf]Cực đại trên AM thỏa mãn điều kiện: [image: image537.wmf],.,
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Áp dụng định lí hàm số cosin cho tam giác PAB: 
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Câu51: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image832.emf]Độ lệch pha của hai sóng kết hợp: 
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Cực đại trên S2M thỏa mãn [image: image545.wmf],,
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Câu 52 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image833.emf]Xét [image: image548.wmf](
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 đạt cực đại khi [image: image549.wmf](
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Vì P là cực tiểu và Q là cực đại liền kề nên: 

[image: image552.wmf](

)

(

)

,,,

7545k052cm

108kk1

ll

l

-=+=

ìì

ïï

Þ

íí

-==

ïï

îî

 

Điểm Q là cực đại bậc 1 vậy N gần P nhất là cực đại ứng với [image: image553.wmf]k2
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Câu53: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Cách 1: Hai nguồn kết hợp cùng pha, cực tiểu gần C nhất (gần O nhất) ứng với [image: image556.wmf]min
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Cách 2: [image: image559.wmf](
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Câu54: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Hai nguồn kết hợp cùng pha, cực đại xa C nhất (xa O nhất) ứng với [image: image561.wmf]max
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image563.wmf],
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[image: image834.emf]Câu55: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu56: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Hai nguồn kết hợp ngược pha, cực đại xa C nhất (xa O nhất) ứng với [image: image567.wmf]maxmin
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(với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image569.wmf]min
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Câu57: 

[image: image835.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image836.emf]Hai nguồn kết hợp bất kì, cực tiểu thuộc AB:
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(Cực tiểu này nằm về phía B).

Câu58: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Hai nguồn kết hợp cùng pha, đường trung trực là cực đại giữa, hai cực đại gần nhất nằm hai bên đường trung trực có hiệu đường đi [image: image578.wmf]MAMB

l

-=-

  (M gần A hơn) và [image: image579.wmf]MAMB
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 (M xa A hơn). 
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Câu59: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
Hai nguồn kết hợp cùng pha, đường trung trực là cực đại giữa, hai cực đại xa nhất nằm hai bên đường trung trực có hiệu đường đi [image: image581.wmf]MAMBn
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 (M gần A hơn) và [image: image582.wmf]MAMBn
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 (M xa A hơn); với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image583.wmf],
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Câu60: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Nguồn A trễ pha hơn nên cực đại giữa lệch về phía A một đoạn:
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 Cực đại nằm về phía OB, cách O gần nhất là [image: image586.wmf](
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. Như vậy, cực đại nằm về phía A sẽ gần đường trung trực hơn cực đại nằm về phía B.

[image: image587.wmf](

)

2222

aABa2xa5a1a3cm

Þ--=-DÞ--=-Þ=

 

Câu61: 

[image: image838.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án A
Hai nguồn kết hợp bất kì, cực tiểu thuộc AB:
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[image: image589.wmf](

)

min

,

x025cm

Þ=

 (khi [image: image590.wmf]m1

=

, cực tiểu này nằm về phía B):
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Câu62: 

[image: image839.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Độ lệch pha hai sóng kết hợp tại M: 
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Điểm cực đại thì phải thỏa mãn:
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Điểm M là cực đại xa A nhất (gần B nhất) ứng với [image: image595.wmf]k7
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Câu 63 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Bước sóng: [image: image597.wmf](
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Hai nguồn kết hợp cùng pha, đường trung trực là cực đại giữa, hai cực đại xa nhất nằm hai bên đường trung trực có hiệu đường đi [image: image598.wmf]12
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 (M gần S1 hơn) và [image: image599.wmf]12
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 (M gần S2 hơn);

với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image600.wmf],
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Do đó, [image: image601.wmf].,
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Câu64 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Điểm M là cực đại gần đường trung trực nhất thì [image: image602.wmf]MAMB

l

-=

 

[image: image603.wmf].
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[image: image604.wmf](
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[image: image605.wmf](
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[image: image840.emf]Câu65: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image606.wmf],
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Điểm M phải là cực đại gần A nhất nên: [image: image607.wmf](
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Chú ý: Điểm trên đường tròn tâm A bán kính AB cách đường thẳng AB gần nhất thì phải nằm về phía B và xa nhất thì phải nằm về phía A.
[image: image841.emf]
Câu66 : 

[image: image842.png]


Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image609.wmf](
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[image: image610.wmf]n = sè nguyªn lín nhÊt
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[image: image611.wmf],
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Điểm M phải là cực đại gần B nhất nên:

[image: image612.wmf](
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Câu67: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Từ A dựng đường vuông góc với AB cắt đường tròn tại M’ [image: image615.wmf](
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[image: image616.wmf]'',,
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 Tại M’ không phải cực đại, cực tiểu.

Ta tính hiệu đường đi tại A: [image: image617.wmf],,
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Cực đại qua M, xa AB nhất thì cũng gần M’ nhất ([image: image618.wmf]3
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 gần [image: image619.wmf],
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 hơn [image: image620.wmf]2
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[image: image624.wmf](
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Câu68: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Theo kết quả của bài trên, cực tiểu gần M nhất (xa AB nhất), ứng với hiệu đường đi ([image: image625.wmf],

25
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 gần [image: image626.wmf],
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 hơn [image: image627.wmf],
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[image: image630.wmf](
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Câu69: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Vì hai vân cùng loại nên chúng phải có cùng quy luật:

[image: image631.wmf](
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[image: image632.wmf](
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 hai sóng kết gửi đến M ngược pha nhau, triệt tiêu nhau nên M dao động cực tiểu

Câu70: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Vì hai vân cùng loại nên chúng phải có cùng quy luật:

[image: image633.wmf](
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[image: image634.wmf](
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Câu71: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Sóng tại M do nguồn A và nguồn B gửi đến luôn cùng pha. Muốn biên độ tại M là [image: image635.wmf]3a2a2aa
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 thì sóng tại M do nguồn C gửi đến phải ngược pha với hai sóng nói trên. Muốn vậy hiệu đường đi [image: image636.wmf](
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Vì M nằm gần O nhất nên [image: image637.wmf],
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 hay [image: image638.wmf](
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Câu72: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Sóng tại M do nguồn A và nguồn B gửi đến luôn cùng pha. Muốn biên độ tại M là [image: image639.wmf]aaaa

9234

=++

 thì sóng tại M do nguồn C gửi đến phải cùng pha với hai sóng nói trên. Muốn vậy hiệu đường đi [image: image640.wmf]MBMCk
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Vì M nằm gần O nhất nên [image: image641.wmf]MBMC
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 hay [image: image642.wmf](
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Chú ý: Dùng máy tính Casio 570ES để giải phương trình [image: image643.wmf](
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 thì ta bấm như sau:

Bấm: [image: image644.wmf]SHIFTCALC
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 sẽ được kết quả [image: image645.wmf],.
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Câu73: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image646.wmf](
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[image: image647.wmf](
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Câu74: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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[image: image649.wmf](
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Chú ý: Nếu hai điểm M và N nằm trên đoạn AB thì [image: image650.wmf]d
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 nên từ các công thức:
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Ta suy ra: [image: image653.wmf]coscos
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Câu75: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D
[image: image654.wmf](
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[image: image655.wmf](
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Câu76: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image656.wmf](
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[image: image657.wmf](
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Chú ý: Để so so sánh trạng thái dao động của điểm M với nguồn thì ta viết phương trình dao động tổng hợp tại M về dạng chính tắc [image: image658.wmf](
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Câu77: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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[image: image660.wmf](
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[image: image661.wmf](
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Câu78: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image662.wmf](
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Điểm M dao động vuông pha với A

Chú ý: Nếu bài toán chỉ yêu cầu tính biên độ tổng hợp tại M ta nên dùng công thức:

[image: image663.wmf](
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Câu79: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image664.wmf](
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[image: image665.wmf](
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Câu80: 


Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image666.wmf](
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[image: image667.wmf](
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Câu81: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image668.wmf](
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Chú ý: Để tìm số điểm dao động với biên độ trung gian A0 trên khoảng AB:

* Từ  [image: image669.wmf]cos
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 tìm ra [image: image670.wmf]j
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  theo số nguyên k, rồi thay vào [image: image671.wmf](
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  để tìm ra [image: image672.wmf]12
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* Sau đó thay vào điều kiện [image: image673.wmf]12
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 sẽ tìm được số giá trị nguyên của k.

Câu82
Hướng dẫn: 

1) Bước sóng: [image: image674.wmf](
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[image: image676.wmf]coscos
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[image: image677.wmf](
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Điều kiện thuộc AB là [image: image678.wmf],...,:
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 có 7 giá trị [image: image679.wmf]Þ

 Số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên AB là 7.

2) Số điểm trên đường bao quanh AB là [image: image680.wmf]..
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3) Điều kiện thuộc EF: [image: image681.wmf],,,,
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[image: image682.wmf],...,:
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 có 7 giá trị [image: image683.wmf]Þ

Số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên EF là 7, trong đó có hai điểm nằm tại E và tại F [image: image684.wmf]Þ

 Số điểm dao động với biên độ 0,5 cm trên đường tròn đường kính EF là [image: image685.wmf]..
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Câu83: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image686.wmf](
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[image: image687.wmf](
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[image: image688.wmf]Þ

 Số điểm là 4

Câu84: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image689.wmf](
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Cách 1: [image: image690.wmf](
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[image: image691.wmf]Þ

 Số điểm dao động với biên độ trung gian là 16
Cách 2: Nếu không phát hiện ra cách giải độc đáo nói trên, thì phải giải theo cách này.
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[image: image693.wmf](
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[image: image696.wmf](

)

,,,;;...;

co 16 gi¸ tri

12

ABddAB

12

dd153k75k85k768

-<-<

-=-+¾¾¾¾¾®-<<Þ=--

14243

 

Câu85: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image697.wmf](
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 Số điểm trên AB có biên độ trung gian là 12, nên số điểm trên đường bao là [image: image698.wmf].
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Chú ý: Trong trường hợp hai nguồn kết hợp cùng pha hoặc hai nguồn kết hợp ngược pha, điểm M nằm trên OB, cách O là x (hay [image: image699.wmf]12

dd2x
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), có biên độ [image: image700.wmf]22
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 thì hai sóng kết hợp gửi đến M dao động vuông pha nhau nên [image: image701.wmf]k
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Câu 86  Hướng dẫn: 

Cách 1: Vì [image: image703.wmf]222

1068
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 nên hai sóng gửi đếm M dao động vuông pha nhau.
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Điều kiện M thuộc OB là [image: image705.wmf]0xOB
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, hay [image: image706.wmf]minmax
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 (gần O nhất) và [image: image708.wmf]max

,

x

35cm

=

 (xa O nhất nên gần B nhất và cách B là OB [image: image709.wmf]max
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 ).

Cách 2: M thuộc OB cách O một đoạn nhỏ nhất và xa nhất lần lượt là:
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 . Với n là số nguyên lớn nhất thỏa mãn [image: image711.wmf]min
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Thay số: [image: image712.wmf]min
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Câu87: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Hai nguồn kết hợp cùng pha thì O là cực đại nên ta dựa vào công thức:
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[image: image716.wmf]
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Câu88: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Hai nguồn kết hợp ngược pha thì O là cực tiểu nên ta dựa vào công thức:
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)

0max

22

sin32sin0,5

3

=Þ=Þ==

xx

AAOMxcm

pp

l

 

Câu89: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Ta thấy: [image: image718.wmf]AB/82.4
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(số chẵn) [image: image719.wmf]n4
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nên số cực đại cùng pha với nguồn là [image: image720.wmf]2n17
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 và số cực đại ngược pha với nguồn là [image: image721.wmf]2n8
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Câu90: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Bước sóng: [image: image722.wmf](
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Ta thấy: [image: image723.wmf]AB/541

l==+Þ

 Tổng số cực dại trên AB là [image: image724.wmf]2.419

+=

, trong đó có 5 cực đại ngược pha với nguồn và 4 cực đại cùng pha với nguồn.

Vì [image: image725.wmf]AOOB2,5

==l

 nên O cực đại tại O dao động ngược pha với nguồn. Vậy cực đại tại O là 1 trong 4 cực đại dao động ngược pha với nguồn.

Câu91: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Bước sóng: [image: image726.wmf](
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Ta thấy: [image: image727.wmf]AB/4,540,5

l==+Þ

 Tổng số cực dại trên AB là [image: image728.wmf]2.419

+=

 (không có cực đại nào dao động cùng pha với nguồn hoặc ngược pha với nguồn), trong đó có 5 cực đại cùng pha nhau (cả O) và 4 cực đại ngược pha với O.

Câu92: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Ta thấy [image: image729.wmf]AB/2,520,5
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Tổng số cực dại trên AB là [image: image730.wmf]2.215
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. Không có cực đại nào dao động cùng pha với nguồn hoặc ngược pha với nguồn.

Câu93: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Ta thấy: [image: image731.wmf]AB/761

l==+Þ

 Tổng số cực dại trên AB là [image: image732.wmf]2.6113
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Tại trung điểm O của AB là một cực đại và mỗi khoảng AO, OB có 6 cực đại.

Vì [image: image733.wmf]AO/7/23,5
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 nên cực đại tại O dao động ngược pha với nguồn. 

Cực đại dao động ngược pha với gần nguồn nhất là cực đại thứ 6, cực đại này cách O là [image: image734.wmf]OM6/2
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 , tức cách A là [image: image735.wmf]AMAOMO1cm
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Câu94: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Ta thấy: [image: image737.wmf]AB/761

l==+Þ

 Tổng số cực dại trên AB là [image: image738.wmf]2.6113
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Tại trung điểm O của AB là một cực đại và mỗi khoảng AO, OB có 6 cực đại.

Vì [image: image739.wmf]AO/7/23,5
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 nên cực đại tại O dao động ngược pha với nguồn. 

Cực đại dao động cùng pha với gần nguồn nhất là cực đại thứ 5, cực đại này cách O là [image: image740.wmf]OM5/2
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 , tức cách A là [image: image741.wmf]AMAOMO2cm
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Câu95: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Khoảng cách hai điểm đứng yên liên tiếp đo dọc theo AB là[image: image742.wmf]/23
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 nên [image: image743.wmf]6
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Ta thấy: [image: image744.wmf]AB/3,3330,33
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 Tổng số cực đại trên AB là 2.3 +1 = 7.

Trong đó, có 3 cực đại cùng pha với O (tín cả O) và hai cực đại ngược pha với O.

Trên AB có 6 điểm dao động với biên độ 1,8a (biên độ tại O là 2a) và cùng với O: 3 điểm trên OA và 3 điểm trên OB

[image: image745.png]



Chú ý: Trường hợp hai nguồn kết hợp bất kì trước tiên xác định vị trí cực đại giữa. Nếu cực đại giữa cách nguồn A một số nguyên lần bước sóng thì cực đại giữa dao động cùng pha với nguồn A, còn bằng một số bán nguyên lần bước sóng thì ngược pha.

Câu96: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1: Cực đại dịch về phía nguồn trễ pha hơn [image: image746.wmf](
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 nên M dao động cùng pha với nguồn. Để tìm số cực đại cùng pha với [image: image749.wmf]1
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 ta biểu diễn: [image: image750.wmf]12
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Có 3 cực đại dao động cùng pha với [image: image751.wmf]1
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(Từ hình vẽ ta dễ thấy có 4 cực đại ngược pha với [image: image753.wmf]1

S

 )

Cách 2: 

[image: image754.wmf]1
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[image: image755.wmf](
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 có 3 cực đại dao

 động cùng pha với [image: image760.wmf]1
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Câu97: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Bước sóng [image: image761.wmf](
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 . M dao động cùng pha với nguồn khi [image: image762.wmf](
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Điều kiện :[image: image763.wmf]12
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Câu98 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Bước sóng [image: image765.wmf](
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. M dao động ngược pha với nguồn khi [image: image766.wmf](
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[image: image768.wmf](
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Câu99: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image769.wmf](
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Câu100: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image770.wmf](
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[image: image771.wmf](
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Chú ý: Để tìm số điểm trên đoạn OC vào điều kiện [image: image773.wmf]22
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Câu101: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image774.wmf](
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[image: image775.wmf]10gia tri
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Chú ý: Để tìm số điểm trên đoạn CD nằm về hai phía của AB, ta tính trên hai nửa CO và OD rồi cộng lại (nếu tại O là một điểm thì không tính 2 lần).

Câu102: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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[image: image777.wmf]{
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Trên CD có [image: image778.wmf]2.24
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Câu103: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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[image: image780.wmf]11
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Chú ý: Độ lệch pha dao động của M so với O là [image: image781.wmf](
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*  M dao động cùng pha với O khi [image: image782.wmf]min
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*  M dao động ngược pha với O khi [image: image783.wmf](
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[image: image784.wmf](
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*  M dao động ngược pha với O khi [image: image785.wmf](
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[image: image786.wmf](
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Câu 104 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image787.wmf](
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Cách 1: Điểm M gần O nhất dao động cùng pha với O:

[image: image788.wmf](
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Cách 2:

[image: image789.wmf](
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 dao động ngược pha với A, B.

M gần O nhất dao động cùng pha với O (tức là ngược pha với nguồn) thì

[image: image790.wmf](
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Câu105: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Điểm M gần O nhất dao động ngược pha với O: [image: image791.wmf]min
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[image: image792.wmf](
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Ta thấy [image: image793.wmf]/431
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 Số cực đại trên AB là 2.3 + 1 = 7

Câu106: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image794.wmf](
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Điểm M dao động ngược pha với O thì [image: image795.wmf](
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[image: image797.wmf]{
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Trên CD có [image: image798.wmf]2.24
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Câu107: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Vì khoảng cách hai cực đại liên tiếp do dọc theo AB là [image: image799.wmf]/2

l

 nên
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Vị trí cực đại giữa: [image: image801.wmf](
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[image: image802.wmf](
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Nếu hai nguồn kết hợp cùng pha thì cực đại gần A nhất cách A là [image: image803.wmf]/22cm

l=

 và cực đại gần B nhất cách B là [image: image804.wmf]/22cm

l=

. Nhưng lúc này cực đại gần A nhất cách A là 1,5 cm, cực đại gần B nhất cách B là 0,5 cm. Điều này có nghĩa là hệ vân đã dịch về phía A một đoạn 0,5 cm (x = - 0,5 cm) hoặc dịch về phía B một đoạn 1,5 cm (x = +1,5 cm). Do đó, [image: image805.wmf](
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Hoặc [image: image806.wmf](
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. Những điểm nằm trên đường trung trực có [image: image807.wmf]12
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 nên độ lệch pha của hai sóng kết hợp đúng bằng độ lệch pha của hai nguồn kết hợp, tức là [image: image808.wmf]/2
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 hoặc [image: image809.wmf]3/2
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